PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A
              THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A1- Hoa
Năm học 2016 – 2017
                ( Thực hiện từ Tuần 6 ngày 10/10/2016)

	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	Toán
	
	5
	TNXH
	

	2
	2
	T.Anh
	Hiền
	6
	L.TV
	

	
	3
	TV
	
	7
	L.Toán
	

	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	1
	MT
	Đức
	5
	TD
	Yến

	3
	2
	Toán
	
	6
	TH.TNXH
	Đức

	
	3
	TV
	
	7
	HĐTT
	Yến

	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	1
	Thủ công
	Đức
	5
	L.TV
	

	4
	2
	T.Anh
	Hiền
	6
	BD.Toán
	

	
	3
	         TV
	
	7
	BD.TV
	

	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	ÂN
	Hương

	5
	2
	Đạo đức
	Đức
	6
	         Đọc sách
	Vân

	
	3
	        TV
	
	7
	         BDMT
	Đức

	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	
	
	

	6
	2
	TV
	
	
	
	

	
	3
	TV
	
	
	
	

	
	4
	SHTT
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A
              THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A2 – Thảo
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	T.Anh
	Hiền
	5
	TNXH
	

	2
	2
	Toán
	
	6
	L.TV
	

	
	3
	TV
	
	7
	L.Toán
	

	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	         ÂN
	Hương

	3
	2
	MT
	Đức
	6
	TD
	Yến

	
	3
	TV
	
	7
	TNXH
	Đức

	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	1
	T.Anh
	Hiền
	5
	L.TV
	

	4
	2
	Thủ công
	Đức
	6
	HĐTT
	Yến

	
	3
	TV
	
	7
	BD.Toán
	

	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	1
	Đạo đức
	Đức
	5
	BD. TV
	

	5
	2
	Toán
	
	6
	BDMT
	Đức

	
	3
	TV
	
	7
	Đọc sách
	Vân

	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	
	
	

	6
	2
	TV
	
	
	
	

	
	3
	TV
	
	
	
	

	
	4
	SHTT
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A
              THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A1-DUÂN
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	Toán
	
	5
	Tập đọc
	

	2
	2
	Tập đọc
	
	6
	L.Toán
	

	
	3
	T.Anh
	Hiền
	7
	L.TV
	

	
	4
	HĐTT
	Yến
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	        TH.TNXH
	Đức

	3
	2
	Kể chuyện
	
	6
	   Đọc sách
	Vân

	
	3
	Mĩ thuật
	Đức
	7
	Â.nhạc
	Hương

	
	4
	Chính tả
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	Đạo đức
	

	4
	2
	Tập đọc
	
	6
	BDTV
	

	
	3
	T.Anh
	Hiền
	7
	Thủ công
	

	
	4
	LTVC
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	Thể dục
	Yến

	5
	2
	Tập viết
	
	6
	TNXH
	

	
	3
	BDMT
	Đức
	7
	BD.Toán
	

	
	4
	Chính tả
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	
	
	

	6
	2
	Tập làm văn
	
	
	
	

	
	3
	Thể dục
	Yến
	
	
	

	
	4
	SHTT
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A
              THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A2- T.Hương
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	Toán
	
	5
	TNXH
	

	2
	2
	Tập đọc
	
	6
	L.Toán
	

	
	3
	Tập đọc
	
	7
	L.TV
	

	
	4
	T.Anh
	Hiền
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	Đ.đức
	

	3
	2
	Kể chuyện
	
	6
	Chính tả
	

	
	3
	Tập đọc
	
	7
	BD.Toán
	

	
	4
	M.thuật
	Đức
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	BD.TV
	

	4
	2
	LTVC
	
	6
	Thủ công
	

	
	3
	HĐTT
	Đức
	7
	Đọc sách
	Vân

	
	4
	T.Anh
	Hiền
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	TH.TNXH
	Đức

	5
	2
	Chính tả
	
	6
	T.dục
	Yến

	
	3
	TLV
	
	7
	Â.nhạc
	Hương

	
	4
	BD.MT
	Đức
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	
	
	

	6
	2
	Tập viết
	
	
	
	

	
	3
	SHTT
	
	
	
	

	
	4
	T.dục
	Yến
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A
              THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A1- DUYÊN
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	T. Anh
	Hoàng
	5
	Thể dục
	Yến

	2
	2
	Toán
	
	6
	Tin học
	    Nga

	
	3
	TĐ-KC
	
	7
	Â.nhạc
	Hương

	
	4
	TĐ-KC
	
	
	
	

	
	1
	Thể dục
	Yến
	5
	TNXH
	

	3
	2
	Toán
	
	6
	       Đạo đức
	

	
	3
	Tập đọc
	
	7
	          Tin 
	Nga

	
	4
	LTVC
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	T.Anh
	Hiền

	4
	2
	Chính tả
	
	6
	L.Toán
	Định

	
	3
	Tấp viết
	
	7
	Mĩ thuật
	Đức

	
	4
	Thủ công
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	TNXH
	

	5
	2
	Chính tả
	
	6
	L.TV
	

	
	3
	T.Anh
	Hoàng
	7
	BD.Toán
	

	
	4
	BD.TV
	
	
	
	

	
	1
	T.Anh
	Hoàng
	
	
	

	6
	2
	Toán
	
	
	
	

	
	3
	Tập làm văn
	
	
	
	

	
	4
	SHTT
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A
              THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A2-PHƯỢNG
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	Toán
	
	5
	Â.nhạc
	Hương

	2
	2
	T.anh
	Hoàng
	6
	T.dục
	Yến

	
	3
	TĐ-KC
	
	7
	Mĩ thuật
	Đức

	
	4
	TĐ-KC
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	TNXH
	

	3
	2
	T.dục
	Yến
	6
	Thủ công
	

	
	3
	Tập đọc
	
	7
	L.TV
	

	
	4
	Chính tả
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	L.Toán
	Định

	4
	2
	LTVC
	
	6
	T.Anh
	Hiền

	
	3
	Tập viết
	
	7
	Tin
	Nga

	
	4
	TNXH
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	Tin
	Nga

	5
	2
	Chính tả
	
	6
	Đạo đức
	

	
	3
	BD.TV
	
	7
	BD.Toán
	

	
	4
	T.Anh
	Hoàng
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	
	
	

	6
	2
	T.Anh
	Hoàng
	
	
	

	
	3
	TLV
	
	
	
	

	
	4
	SHTT
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A
              THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A1-Điệp
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	Toán
	
	5
	Khoa học
	

	2
	2
	TV
	
	6
	L.Sử
	

	
	3
	TV
	
	7
	Đạo đức
	

	
	4
	T.Anh
	Hoàng
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	TV
	

	3
	2
	TV
	
	6
	Kĩ thuật
	

	
	3
	T.Anh
	Hoàng
	7
	L.TV
	

	
	4
	T.dục
	Yến
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	Mĩ thuật
	Đức

	4
	2
	T.Anh
	Hoàng
	6
	Tin
	Nga

	
	3
	TV
	
	7
	T.dục
	Yến

	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	L.Toán
	Định

	5
	2
	TV
	
	6
	Â.nhạc
	Hương

	
	3
	Khoa học
	
	7
	Tin
	Nga

	
	4
	Địa lí
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	
	
	

	6
	2
	TV
	
	
	
	

	
	3
	SHTT
	
	
	
	

	
	4
	T.Anh
	Hoàng
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A
              THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A2-Thủy
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	Toán
	
	5
	Khoa học
	

	2
	2
	TV
	
	6
	Đạo đức
	

	
	3
	T.Anh
	Hoàng
	7
	Thể dục
	Yến

	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	Lịch sử
	

	3
	2
	TV
	
	6
	Khoa học 
	

	
	3
	Thể dục
	Yến
	7
	Kĩ thật
	

	
	4
	T.Anh
	Hoàng
	
	
	

	
	1
	T.Anh
	Hoàng
	5
	Tin
	Nga

	4
	2
	Toán
	
	6
	Mĩ thuật
	Đức

	
	3
	TV
	
	7
	L.Toán
	Định

	
	4
	TV
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	Địa lí
	

	5
	2
	TV
	
	6
	Tin học
	Nga

	
	3
	TV
	
	7
	L.TV
	Huế

	
	4
	Â.nhạc
	Hương
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	
	
	

	6
	2
	TV
	
	
	
	

	
	3
	T.Anh
	Hoàng
	
	
	

	
	4
	SHTT
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A
              THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A1-Thành
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	Kĩ thuật
	Yến
	5
	Mĩ thuật 
	Đức

	2
	2
	T.dục
	Yến
	6
	T.Anh
	Hoàng

	
	3
	Toán
	
	7
	Tin
	Nga

	
	4
	Tập đọc
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	Khoa học
	

	3
	2
	T.Anh
	Hoàng
	6
	Tin
	Nga

	
	3
	Chính tả
	
	7
	Đạo đức
	

	
	4
	LTVC
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	Âm nhạc
	Hương

	4
	2
	Tập đọc
	
	6
	Lịch sử
	

	
	3
	T.Anh
	Hoàng
	7
	L.Toán
	Huế

	
	4
	Kể chuyện
	
	
	
	

	
	1
	T.Anh
	Hoàng
	5
	Khoa học
	

	5
	2
	Toán
	
	6
	Địa lí
	

	
	3
	TLV
	
	7
	Luyện. TV
	

	  
	4
	LTVC
	
	
	
	

	
	1
	T.dục
	Yến
	
	
	

	6
	2
	Toán
	
	
	
	

	
	3
	TLV
	
	
	
	

	
	4
	SHTT
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A
              THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A2-ĐÀO
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	Toán
	
	5
	Tin
	Nga

	2
	2
	Tập đọc
	
	6
	Mĩ thuật 
	Đức

	
	3
	TD
	Yến
	7
	T.Anh
	Hoàng

	
	4
	Chính tả
	
	
	
	

	
	1
	T.Anh
	Hoàng
	5
	Tin
	Nga

	3
	2
	Toán
	
	6
	Khoa học
	

	
	3
	LTVC
	
	7
	Đạo đức
	

	
	4
	Kể chuyện
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	5
	       T.dục
	Yến

	4
	2
	Tập đọc
	
	6
	Địa
	

	
	3
	Lịch sử
	
	7
	Khoa học
	

	
	4
	T.Anh
	Hoàng
	
	
	

	
	1
	 Âm nhạc
	Hương
	5
	LTVC
	

	5
	2
	T.Anh
	Hoàng
	6
	L.toán
	

	
	3
	Toán
	
	7
	L.TV
	

	
	4
	TLV
	
	
	
	

	
	1
	Toán
	
	
	
	

	6
	2
	Kĩ thuật
	Yến
	
	
	

	
	3
	TLV
	
	
	
	

	
	4
	SHTT
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A

              THỜI KHÓA BIỂU : YẾN – Thể dục
Năm học 2016– 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	KT-5A1
	
	5
	TD-3A1
	

	2
	2
	TD-5A1
	
	6
	TD-3A2
	

	
	3
	TD-5A2
	
	7
	TD-4A2
	

	
	4
	HĐTT-2A1
	
	
	
	

	
	1
	TD-3A1
	
	5
	TD-1A1
	

	3
	2
	TD-3A2
	
	6
	TD-1A2
	

	
	3
	TD-4A2
	
	7
	HĐTT-1A1
	

	
	4
	TD-4A1
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	TD-5A2
	

	4
	2
	
	
	6
	HĐTT-1A2
	

	
	3
	
	
	7
	TD-4A1
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	TD-2A1
	

	5
	2
	
	
	6
	TD-2A2
	

	
	3
	
	
	7
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	TD-5A1
	
	
	
	

	6
	2
	Kĩ thuật-5A2
	
	
	
	

	
	3
	TD-2A1
	
	
	
	

	
	4
	TD-2A2
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A

              THỜI KHÓA BIỂU : ĐỨC- Mĩ thuật
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	
	
	5
	MT-5A1
	

	2
	2
	
	
	6
	MT-5A2
	

	
	3
	
	
	7
	MT-3A2
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	MT-1A1
	
	5
	TH.TNXH-2A1
	

	3
	2
	MT-1A2
	
	6
	TH.TNXH-1A1
	

	
	3
	MT-2A1
	
	7
	TH.TNXH-1A2
	

	
	4
	MT-2A2
	
	
	
	

	
	1
	Thủ công-1A1
	
	5
	MT-4A1
	

	4
	2
	Thủ công-1A1
	
	6
	MT-4A2
	

	
	3
	HĐTT- 2A2
	
	7
	MT-3A1
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	Đ.đức-1A2
	
	5
	TH.TNXH-2A2
	

	5
	2
	Đ.đức-1A1
	
	6
	BDMT-1A2
	

	
	3
	BDMT-2A1
	
	7
	BDMT-1A1
	

	
	4
	BDMT-2A2
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	6
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A

              THỜI KHÓA BIỂU : HOÀNG- T.Anh
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	3A1
	
	5
	
	

	2
	2
	3A2
	
	6
	5A1
	

	
	3
	4A2
	
	    7
	5A2
	

	
	4
	4A1
	
	
	
	

	
	1
	5A2
	
	5
	
	

	3
	2
	5A1
	
	6
	
	

	
	3
	4A1
	
	    7
	
	

	
	4
	4A2
	
	
	
	

	
	1
	4A2
	
	5
	
	

	4
	2
	4A1
	
	6
	
	

	
	3
	5A1
	
	    7
	
	

	
	4
	5A2
	
	
	
	

	
	1
	5A1
	
	5
	
	

	5
	2
	5A2
	
	6
	
	

	
	3
	3A1
	
	    7
	
	

	
	4
	3A2
	
	
	
	

	
	1
	3A1
	
	
	
	

	6
	2
	3A2
	
	
	
	

	
	3
	4A2
	
	
	
	

	
	4
	4A1
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A

              THỜI KHÓA BIỂU : Nga- Tin học
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	
	
	5
	5A2
	

	2
	2
	
	
	6
	3A1
	

	
	3
	
	
	7
	5A1
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	5A2
	

	3
	2
	
	
	6
	5A1
	

	
	3
	
	
	7
	3A1
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	4A2
	

	4
	2
	
	
	6
	4A1
	

	
	3
	
	
	7
	3A2
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	3A2
	

	5
	2
	
	
	6
	4A2
	

	
	3
	
	
	7
	4A1
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	6
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A

              THỜI KHÓA BIỂU : DIỆU HƯƠNG- Âm nhạc
Năm học 2016 – 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	
	
	5
	3A2
	

	2
	2
	
	
	6
	
	

	
	3
	
	
	7
	3A1
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	1A2
	

	3
	2
	
	
	6
	
	

	
	3
	
	
	7
	2A1
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	5A1
	

	4
	2
	
	
	6
	
	

	
	3
	
	
	7
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	5A2
	
	5
	1A1
	

	5
	2
	
	
	6
	4A1
	

	
	3
	
	
	7
	2A2
	

	
	4
	4A2
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	6
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A

              THỜI KHÓA BIỂU : Hiền- T.Anh
Năm học 2016– 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	1A2
	
	5
	
	

	2
	2
	1A1
	
	6
	
	

	
	3
	2A1
	
	7
	
	

	
	4
	2A2
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	
	

	3
	2
	
	
	6
	
	

	
	3
	
	
	7
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	1A2
	
	5
	
	

	4
	2
	1A1
	
	6
	
	

	
	3
	2A1
	
	7
	
	

	
	4
	2A2
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	
	

	5
	2
	
	
	6
	
	

	
	3
	
	
	7
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	6
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A

              THỜI KHÓA BIỂU : Vân
Năm học 2016– 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	
	
	5
	
	

	2
	2
	
	
	6
	
	

	
	3
	
	
	7
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	
	

	3
	2
	
	
	6
	Đọc sách-2A1
	Vân

	
	3
	
	
	7
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	
	

	4
	2
	
	
	6
	
	

	
	3
	
	
	7
	Đọc sách-2A2
	Vân

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	
	

	5
	2
	
	
	6
	Đọc sách-1A1
	Vân

	
	3
	
	
	7
	Đọc sách-1A2
	Vân

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	6
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIẾU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG A

              THỜI KHÓA BIỂU BAN GIÁM HIỆU
Năm học 2016– 2017
	THỨ
	
	BUỔI SÁNG
	
	
	BUỔI CHIỀU
	

	
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY
	TIẾT
	MÔN
	GV DẠY

	
	1
	
	
	5
	
	

	2
	2
	
	
	6
	
	

	
	3
	
	
	7
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	
	

	3
	2
	
	
	6
	
	

	
	3
	
	
	7
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	L.Toán-3A2
	Định

	4
	2
	
	
	6
	L.Toán-3A1
	Định

	
	3
	
	
	7
	L.Toán-4A2

L.Toán-5A1
	Định
Huế

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	5
	L.Toán-4A1
	Định

	5
	2
	
	
	6
	
	

	
	3
	
	
	7
	L.TV-4A2
	Huế

	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	6
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	


                                      PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Khối 1: Đ/c Hoa + Thảo 21T/Tuần

- TV: 10 T

- Toán: 4T

- TNXH: 1T

- L.Toán: 1T

- L.TV: 2T

- BD.Toán: 1T

- BD.TV: 1T

- SHTT: 1T

2.Khối 2: Đ/c Duân + T.Hương 22T/Tuần

- TV: 9 T

- Toán: 5T

- TNXH: 1T

- L.Toán: 1T

- L.TV: 1T

- BD.Toán: 1T

- BD.TV: 1T

- ĐĐ: 1T

- TC: 1T

- SHTT: 1T

3. Khối 3: Đ/c Duyên + Phượng 21T/tuần
- TV: 8 T

- Toán: 5T

- TNXH: 2T

- L.Toán: 1T

- L.TV: 1T

- BD.Toán: 1T

- BD.TV: 1T

- ĐĐ: 1T

- SHTT: 1T

4.Khối 4: Đ/c Điệp 21T/Tuần + Thủy 20T/Tuần ( Trừ tiết L.TV)
- TV: 8 T

- Toán: 5T

- KH: 2T

- LS-ĐL: 2T

- ĐĐ: 1T

- KT: 1T

- L.TV: 1T

- SHTT: 1T
5. Khối 5: Đ/c Thành 20 T/Tuần ( Trừ tiết L.Toán) + Đào 21T/Tuần

- TV: 8 T

- Toán: 5T

- KH: 2T

- LS-ĐL: 2T

- ĐĐ: 1T

- L.Toán: 1T

- L.TV: 1T

- SHTT: 1T

6. Đ/c: Hoàng - T.Anh 24 T/Tuần
- 3A1: 4T

- 3A2: 4T

- 4A1: 4T

- 4A2: 4T

- 5A1: 4T

 - 5A2: 4T

7. Đ/ Nga - Tin học 12T/Tuần

- 3A1: 2T

- 3A2: 2T

- 4A1: 2T

- 4A2: 2T

- 5A1: 2T

 - 5A2: 2T

8.Đ/c Diệu Hương - Â.Nhạc 10T/Tuần 
- 1A1: 1T

- 1A2: 1T

- 2A1: 1T  
- 2A2: 1T  
- 3A1: 1T

- 3A2: 1T

- 4A1: 1T

- 4A2: 1T

- 5A1: 1T

 - 5A2: 1T

9.Đc Yến T.dục 23T/Tuần ( 10T TD + 2T HĐTT lớp 1 + 2T T.công lớp 5+1T HĐTT lớp 2A1) 
- 1A1: 1T + 1T  HĐTT
- 1A2: 1T + 1T  HĐTT
- 2A1: 2T + 1T HĐTT 
- 2A2: 2T  

- 3A1: 2T

- 3A2: 2T

- 4A1: 2T

- 4A2: 2T

- 5A1: 2T + 1T Kĩ thuật
 - 5A2: 2T + 1T Kĩ thuật
10. Đ/c Đức- M.thuật 23T/Tuần  (10T M.thuật + 2T  BDMT lớp 1 + 2T BDMT  lớp 2 + 2T  TH.TNXH lớp 1 + 2T  TH.TNXH lớp 2 + 2T Thủ công lớp 1 + 2T Thủ công lớp 2 + 1T HĐTT lớp 2A2)

- 1A1: 1T + 1T  BDMT + 1T  TH.TNXH + 1T Thủ công 
- 1A2: 1T + 1T  BDMT + 1T  TH.TNXH + 1T Thủ công
- 2A1: 1T + 1T  BDMT + 1T  TH.TNXH + 1T Thủ công
- 2A2: 1T + 1T  BDMT + 1T  TH.TNXH + 1T Thủ công + 1T  HĐTT
- 3A1: 1T

- 3A2: 1T

- 4A1: 1T

- 4A2: 1T

- 5A1: 1T 

 - 5A2: 1T 

11. Đ/c Hiền- T.Anh 8T/Tuần 
- 1A1: 2T

- 1A2: 2T

- 2A1: 2T  

- 2A2: 2T  

12. Đ/c Vân - Đọc sách: 4T/Tuần
- 1A1: 2T

- 1A2: 2T

- 2A1: 2T  

- 2A2: 2T  

13. Đ/c Huế - 2T/Tuần 
 - 5A1: 1T ( L.Toán)
 - 4A2: 1T ( L.TV)
14. Đ/c Định L.Toán 4T/Tuần

 - 3A1: 1T

 - 3A2: 1T

 - 4A1: 1T

 - 4A2 : 1T
